
STT SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH PHÁI DÂN TỘC PHÒNG THI

1 BKCB14042 Nguyễn Đình An 27/09/2004 Nam Kinh 607-Nhà C6

2 BKCB14043 Nguyễn Thùy An 22/05/2006 Nữ Kinh 607-Nhà C6

3 BKCB14044 Trần Phúc An 21/09/1999 Nam Kinh 607-Nhà C6

4 BKCB14045 Dương Thanh Anh 27/09/1992 Nam Kinh 607-Nhà C6

5 BKCB14046 Hồ Đức Thế Anh 17/08/1998 Nam Kinh 607-Nhà C6

6 BKCB14047 Nguyễn Tú Anh 26/08/2004 Nữ Kinh 607-Nhà C6

7 BKCB14048 Trần Thanh Tuấn Anh 09/07/2007 Nam Kinh 607-Nhà C6

8 BKCB14049 Võ Hoàng Anh 01/03/1999 Nam Kinh 607-Nhà C6

9 BKCB14050 Trình Thị Nguyệt Ánh 08/04/2003 Nữ Kinh 607-Nhà C6

10 BKCB14051 Nguyễn Tuấn Anh 24/07/2002 Nam Kinh 607-Nhà C6

11 BKCB14052 Lê Đặng Phi Bằng 17/06/1986 Nam Kinh 607-Nhà C6

12 BKCB14053 Nguyễn Ngọc Bảo 03/03/1992 Nam Kinh 607-Nhà C6

13 BKCB14054 Nguyễn Quang Bảo 09/08/1985 Nam Kinh 607-Nhà C6

14 BKCB14055 Trương Vũ Bảo 03/07/2002 Nam Kinh 607-Nhà C6

15 BKCB14056 Nguyễn Văn Hòa Bình 19/04/1982 Nam Kinh 607-Nhà C6

16 BKCB14057 Hà Bảo Châu 27/11/2006 Nữ Kinh 607-Nhà C6

17 BKCB14058 Nguyễn Minh Chiến 06/08/1986 Nam Kinh 607-Nhà C6

18 BKCB14059 Nguyễn Thành Công 25/09/1971 Nam Kinh 607-Nhà C6

19 BKCB14060 Trần Thanh Kim Cương 02/12/2003 Nữ Kinh 607-Nhà C6

20 BKCB14061 Nguyễn Tiến Cường 28/06/1980 Nam Kinh 607-Nhà C6

21 BKCB14062 Đinh Nhật Đăng 29/09/2003 Nam Kinh 608-Nhà C6

22 BKCB14063 Đặng Quốc Đạt 01/01/2004 Nam Kinh 608-Nhà C6

23 BKCB14064 Dương Thành Đạt 30/09/2008 Nam Kinh 608-Nhà C6

24 BKCB14065 Trần Nguyễn Khắc Đạt 04/12/1988 Nam Kinh 608-Nhà C6

25 BKCB14066 Trần Phương Đông 09/01/2003 Nam Kinh 608-Nhà C6

26 BKCB14067 Nguyễn Minh Đức 18/10/1991 Nam Kinh 608-Nhà C6

27 BKCB14068 Lê Văn Dũng 16/10/1975 Nam Kinh 608-Nhà C6

28 BKCB14069 Lê Minh Duy 26/07/2008 Nam Kinh 608-Nhà C6

29 BKCB14070 Nguyễn Phương Duy 29/05/2004 Nữ Kinh 608-Nhà C6
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30 BKCB14071 Phạm Mạnh Duy 16/06/2000 Nam Kinh 608-Nhà C6

31 BKCB14072 Lê Cẩm Duyên 06/08/2003 Nữ Kinh 608-Nhà C6

32 BKCB14073 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 23/06/2005 Nữ Kinh 608-Nhà C6

33 BKCB14074 Hồ Thị Chi Em 06/12/1999 Nữ Kinh 608-Nhà C6

34 BKCB14075 Nguyễn Thị Hồng Gấm 30/08/2001 Nữ Kinh 608-Nhà C6

35 BKCB14076 Đỗ Trà Giang 31/07/2004 Nữ Kinh 608-Nhà C6

36 BKCB14077 Trương Đỗ Hồng Hân 23/01/2006 Nữ Kinh 609-Nhà C6

37 BKCB14078 Lê Thị Hằng 18/02/1986 Nữ Kinh 609-Nhà C6

38 BKCB14079 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 27/03/2007 Nữ Kinh 609-Nhà C6

39 BKCB14080 Trần Anh Hào 16/07/1997 Nam Kinh 609-Nhà C6

40 BKCB14081 Nguyễn Sỹ Đại Hiệp 11/07/2005 Nam Kinh 609-Nhà C6

41 BKCB14082 Cổ Trung Hiếu 22/07/2003 Nam Kinh 609-Nhà C6

42 BKCB14083 Nguyễn Bảo Hiếu 07/06/1999 Nam Kinh 609-Nhà C6

43 BKCB14084 Nguyễn Viết Hiếu 28/10/1988 Nam Kinh 609-Nhà C6

44 BKCB14085 Hồ Huy Hoàng 30/07/2007 Nam Kinh 609-Nhà C6

45 BKCB14086 Thái Minh Hoàng 28/06/1989 Nam Kinh 609-Nhà C6

46 BKCB14087 Cao Viết Hồng 02/06/1983 Nam Kinh 609-Nhà C6

47 BKCB14088 Trần Thị Bích Hợp 12/09/1991 Nữ Kinh 609-Nhà C6

48 BKCB14089 Trịnh Mạnh Hùng 09/11/1986 Nam Kinh 609-Nhà C6

49 BKCB14090 Nguyễn Quốc Hưng 20/07/1999 Nam Kinh 609-Nhà C6

50 BKCB14091 Nguyễn Quốc Huy 01/10/2007 Nam Kinh 609-Nhà C6

51 BKCB14092 Nguyễn Thanh Huy 18/03/2007 Nam Kinh 609-Nhà C6

52 BKCB14093 Phan Quốc Huy 19/05/1989 Nam Kinh 611-Nhà C6

53 BKCB14094 Trần Thái Ngọc Huyền 12/01/2005 Nữ Kinh 611-Nhà C6

54 BKCB14095 Lê Thị Thuý Huỳnh 13/11/1999 Nữ Kinh 611-Nhà C6

55 BKCB14096 Đinh Bá Khai 07/10/1981 Nam Kinh 611-Nhà C6

56 BKCB14097 Dương Văn Khải 11/10/19996 Nam Kinh 611-Nhà C6

57 BKCB14098 Trần Gia Khang 07/12/2001 Nam Kinh 611-Nhà C6

58 BKCB14099 Võ Ngọc Khang 03/05/2008 Nam Kinh 611-Nhà C6

59 BKCB14100 Lê Minh Khang  16/10/1999 Nam Kinh 611-Nhà C6

60 BKCB14101 Trần Quốc Khánh 18/10/2004 Nam Kinh 611-Nhà C6

61 BKCB14102 Hà Gia Khiêm 11/04/2008 Nam Kinh 611-Nhà C6

62 BKCB14103 Nguyễn Đăng Khôi 25/01/2008 Nam Kinh 611-Nhà C6
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63 BKCB14104 Huỳnh Tuấn Kiệt 01/01/1994 Nam Kinh 611-Nhà C6

64 BKCB14105 Nguyễn Tuấn Kiệt 20/09/2003 Nam Kinh 611-Nhà C6

65 BKCB14106 Nguyễn Vũ Xuân Kỳ 18/01/2002 Nam Kinh 611-Nhà C6

66 BKCB14107 Trần Xuân Lâm 03/04/1991 Nam Kinh 611-Nhà C6

67 BKCB14108 Lê Văn Lâu 30/11/1979 Nam Kinh 611-Nhà C6

68 BKCB14109 Võ Thị Thúy Liên 05/01/1994 Nữ Kinh 611-Nhà C6

69 BKCB14110 Nguyễn Thị Yến Linh 21/01/2001 Nữ Kinh 611-Nhà C6
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